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UNIT 13, 14, 15
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 

Question 1: pronunciation of ED / S / ES ending
Question 2:
	A 

(Từ 1 vần)

	/ eI  /
	A+ phụ âm + E : gate, male, sale

	/X / 
	A+ phụ âm + (phụ âm): pan, hat, back

Ngoại lệ 

/ G:/ father

	/C: /
	ALL, ALK, WA:  call, walk, water, fall

	/G: /
	AR + phụ âm: farm harm, 

Ngoại lệ 

/ C:/ warn, warm


	I 

(Từ 1 vần)

	/ I/
	I+ phụ âm + (phụ âm): pin, till
Ngoại lê /aI / : mind, bind

	/aI / 
	I + phụ âm+ E: nine, five


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 3: Question 4: 
1) chỉ kiểm tra động từ 2 vần
	TỪ NHẤN VẦN 1
	Offer , visit, open, differ, marry , travel, injure, damage, swallow, practise, carry, manage, finish, better, struggle, hurry, vary, argue, focus, follow, suffer, 

	TỪ NHẤN VẦN 2
	Từ còn lại
Động từ bắt đầu bằng A, CON, COM,  EN, DE, DIS, IN, PRE, RE, PRO


	TỪ NHẤN VẦN 1
	Chiếm đa số

	TỪ NHẤN VẦN 2
	Opponent, approval, agreement, employment, disaster, involvement, dependence, investment, tsunami, objective , advantage, committee, pagoda, những từ 3 vần tận củng bằng tion / sion, 

	TỪ NHẤN VẦN 3
	Employee, absentee guarantee, referee volunteer, engineer, pioneer, millionaire, billionaire, magazine


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

Question 5: TENSES: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect, present perfect continuous

Question 6: word form
	The + first / second / third / fourth / fifth / sixth … (thứ nhất / hai / ba /tư / năm / sáu …)
	NOUN
	WHO

WHICH

THAT
	VERB



	The next / last / only (kế tiếp / cuối cùng / duy nhất)
	
	
	

	Superlative adjectives (tính từ so sánh nhât)
	
	TO-INFINITIVE PHRASE

	
	NOUN
	WHO / WHICH / THAT
	+ BE + VERB +ING 



	
	NOUN
	VERB +ING …. (ACTIVE)

	
	NOUN
	WHO / WHICH / THAT
	+ BE + P.P (V+ED / V 3)


	
	NOUN
	P.P (V+ED / V 3) (PASSIVE) 



Question 7: RELATIVE PRONOUNS (who/ which / that / whom/ whose / where)

Question 8: because / although / despite / because of / so that / if / unless

Question 9: collocations 
1) To win a silver / bronze / gold medal = đoạt huy chương

2) To hold Sea games


= tổ chức Sea Games

3) To run a  hotel/store/language school = quản lý

4) To hold a record


= giữ kỷ lục

5) To set / establish a record

= lập kỷ lục

6) To break a record


= phá kỷ lục

7) To hold a competition / a contest
= tổ chức cuộc thi 

8) To defend / retain a title

= bảo vệ danh hiệu

9) To lose a title


= mất danh hiệu

10) To hold a title


= giữ danh hiệu
Question 10: PREPOSITIONS
1) At (a) local/state/national etc level
= ở cấp địa phương, nhà nước 

2) At (an) international level 

= ở cấp quốc tế

3) To present sb with sth

= tặng ai cái gì

4) To present sth to sb
/ sth

= trình, đưa cái gì cho ai / cái

5)     gì

6) To offer sth to sb


= giao cái gì cho ai

7) To award sth to sb


= thưởng cái gì cho ai

8) Be short of sth


= thiếu

9) To invite sb to a place

= mời ai

10) To throw sth at sb / sth

= ném cái gì vào ai / cái gì

11) To throw sth to sb


= ném cho ai chụp lấy

12) To stare at sb / sth


= nhìn chòng chọc

13) To speak to sb


= nói chuyện với ai / cái gì

14) To point sth at sb


= chĩa cái gì vào ai

15) To appeal to sb


= kêu gọi ai

16) To appeal for sth


= kêu gọi cái gì

17) To appeal to sb for sth

18) To result in sth


= dẫn đến kết quả

19) To give sth to sb


= cho 

20) Be devoted to sb / sth (adj) 

= tận tụy

21) Be dedicated to sth / sb  

= tận tụy

22) Be in place



= be ready to be used

23) To aim at (doing) sth 

= nhắm vảo

24) To set sth out 


= to present (trình bày)

25) To provide sb with sth

= cung cấp

26) To provide sth for sb

= cung cấp

27) Research on / into sth

= nghiên cứu

28) At war 



= đang chiến tranh

Question 11: PHRASAL VERBS 

1) To wake up


= tỉnh dậy

2) To get up



= thức dậy

3) To lie down


= nằm xuống

4) To stay up



= thức 

5) To stand up


= đứng lên

6) To grow up


= lớn lên

7) To break up


= đổ vỡ

8) To sit down


= ngồi xuống

9) To lay sth down


= thông qua

10) To wash sb / sth away 

= quét sạch

11) To look up to sb


= kính phục ai

12) To look down on sb / sth

= khinh miệt ai/ cái gì

13) To keep sth up


= tiếp tục

14) To set sth up


= thành lập


Question 12: IDIOMS

1) To make (both) ends meet 

= not to get into debt
2) To be up in arms


= to be very angry
3) Get sth off your chest 

= to talk about something that  has been worrying you for a long time so                     

    that you feel less anxious

4) Keep your hair on


= keep calm

5) put your finger on sth

= be able to identify what is wrong or different about a  particular

     situation
6) Be up in your eyes in sth

=  be busy with sth

7) Be hot under the collar 

=  be angry or embarrassed 

8) Be all fingers and thumbs

= be clumsy with your hands (vụng về)

9) Be down in the mouth

= be sad

10) Be off your head


= be crazy

Question 13: DOUBLE COMPARATIVE 

Question 14: The order of adjectives

	opinion + size + age +shape + colour + origin + material + purpose + NOUN

ý kiến + kick cỡ + tuổi tác + hình dáng + màu sắc + nguồn gốc + vật liệu + mục đích + DANH TỪ 


· An interesting new film (opinion + age)

· A small rubber ball (size + material)

· A young Spanish woman (age + origin)

· A large round har (size + shape)

· White leather running shoes (colour + material + purpose)

Question 15:  passive voice

Question 16: To-infinitive / gerund

1) VERB + TO-INFINTIVE (ACTIVE) / VERB + TO BE + PAST PARTICIPLE (PASSIVE) 

Afford (có đủ khả năng), agree (đồng ý) , begin (bắt đầu) , decide (quyết định), expect (mong đợi),  , hope (hy vọng),  , offer (ngỏ ý, đề nghị) need (cần), plan (có kế họach),  promise (hứa) , refuse (từ chối),  

2) VERB + VERB + ING  (ACTIVE) / VERB + BEING + PAST PARTICIPLE (PASSIVE)  

admit (thú nhận) , avoid (tránh né)  begin (bắt đầu), consider (xem xét)  , like (thích), dislike (ghét) , hate (ghét), enjoy (thích), give up (từ bỏ), mind (phiền), miss (bỏ lỡ) 

3) VERB + OBJECT + TO-INFINITIVE:

Allow (cho phép), permit (cho phép), advise (khuyên), expect (mong đợi), persuade (thuyết phục) invite (mời) 

4) VERB + OBJECT + BARE INFINITIVE:  

make (làm) , let (cho phép), see (thấy), hear (nghe), watch (xem)  

Question 17: tag questions 

Question 18: word selection

1) Soldier (n)
 =

2) Civilian (n) =

3) Prisoner (n) =

4) Victim (n) 
=

5) Volunteer (n) =

6) Delegate (n) =

7) President (n) =

8) Staff (n) =

9) Colleague (n) =

10) Politician (n) =

11) Philosopher (n) =

12) Pioneer (n) =

13) Mission (n) =

14) Rule (n) =

15) Suffering (n) =

16) Care (n) =

17) Conference (n) =

18) Mission (n) =

19) Livelihood (n) =

20) Relief (n) =

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 19, 20:

1) Mount  
(v)

= increase gradually
2) Be dedicated to 

= 

3) Appalled (adj)

= shocked
4) Vulnerable (adj)

= 
5) catastrophe (n)

= 
6) shortage (n)

= 
7) propose (v)

=

8) result in (v)

= 

9) emergency (n)

= 

10) found (v)


= establish , set up

11) carry sth out 

= 

12) famine (n)


= 

13) lose one’s temper 

= get angry

14) typical (adj)

= 

15) go off 


= ring, explode

16) turn up


= arrive, come

17) take care of

=

18) take after


= resemble

19) recover from 

= get over

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word OPPOSITE in meaning to the underlined word in each of the following questions.

Question 21, 22: 

1) Success (n)


≠
2) Energetic 


≠
3) Enthusiasm (n)

≠
4) Outstanding (adj)

 ≠
5) Reduce (v)


≠

6) Rapid(ly) (adj & adv)
≠

7) Temporary (adj)

≠

8) Give sth up


≠

9) Famous (adj)

≠

10) Improve (v)

≠

11) Poverty (n)


≠

12) Drawback (n)
 
≠

13) Success (n)


≠

14) Beneficial (adj)

≠

15) Look down on sb

≠

16) Prohibit (v)


≠

17) Be at loose end 

≠

18) Essential (adj)

≠ 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.
Question 23 / Question 24 
	TOPICS
	EXPRESSIONS
	RESPONSES

	1) APOLOGISING 


	· I’m sorry (about ……………)

· I’m sorry that ………………………

· I’m (so / very / terribly / awfully) sorry

· I (do) apologise for …………

· I hope you’ll forgive (my absence yesterday)

· Forgive me (for …………………)
	ACCEPTING AN APOLOGY 

· That’s all right  / OK 

· All right / OK.

· Never mind.

· Don’t worry about it.

· Think nothing of it

· Forget it (informal)

· No problem (informal)

· No big thing. (informal)

· No sweat (very informal)

	2) ASKING FOR PERSMISSION.


	· Can / could / may / might I ……….?

· I wonder if I could ………………?

· Do you think I could ……………?


	GIVING PERMISSION
· Yes, you may / can.

· Sure / certainly / All right / Of course.

· Please do

· Yes, that will be all right. 

· By all means 

· If you like


	DENYING PERMISSION

· No. you may not / can’t

· I’m sorry, but that’s not possible.

· No. I’m afraid not

· I'm afraid, but you can't.

· No. I’d rather you didn’t

· No, of course not

	
	Do you mind If I ………………….?

Would you mind if I ……………..
	· Not at all

· No, help yourself.

· No, please do

· No, of course not

· No, that’s all right


	· Yes, I do mind

· Yes, I would (mind) 

· Sorry

	
	· Is it okay if I ……………….?

· Would it be all right if I borrowed your mobile Phone?


	· Sure / certainly / All right / Of course.

· Please do

· Yes, that will be all right. 
	· No. I’m afraid not

· I'm afraid, but you can't.

· No. I’d rather you didn’t

· No, of course not
· No, it isn’t all right

	3) MAKING REQUESTS 
	· Can / could / will / would you …… (please) ?

· Will / would you be so kind / good as to …..?
	GRANTING REQUESTS

· Sure / certainly / all right / OK / Of course
	DECLINING REQUESTS

· I’m afraid / sorry , I can’t 

· (No) I can’t / I won’t 

	
	· Do / would you mind – ING?

· 
	· No, not at all.

· Of course not.

· No, I don’t mind 
	· Yes, I do mind

· Yes, I would (mind)

· Sorry

	4) AGREEMENT AND DISAGREEMENT 
	· I think / believe / feel (that) ……

· In my opinion, ……………

· It seems to me that ………….

· As I see it, …..

· Personally / frankly I think …..

· As far as I'm concerned...


	AGREEING

· I (quite) agree

· I think so, too

· I couldn’t agree more 

· That’s exactly  what I think / believe

· There’s no doubt about it.

· That’s my opinion

· Absolutely!

· Definitely!

· You can say that again.

· For sure
	· DISAGREEING

· No, …. Sorry

· I don’t think so.

· I don’t agree

· I’m afraid I don’t agree.

· I think you’re mistaken

· I couldn’t agree with you less.

· Nonsense

· Rubbish

· That’s ridiculous

· That's not always true.

· That's not always the case.

· No, I'm not so sure about that.

· (strong) I'd say the exact opposite.




	5) GIVING COMPLIMENTS 
	RESPONDING TO COMLIMENTS

	S + BE / LOOK + ADJ

· Your dress is beautiful.

· You look wonderful in that new dress.
ADJ: beautiful, spectacular”,amazing”, wonderful, phenomenal etc
	· How kind of you to say so.

· It’s very nice/kind of you to say so.

· Thank you so much.

· Thanks for your compliments.

· I’m glad you like it

· I’m delighted to hear that.

· Thank you for saying so

·  I appreciate the compliment



	I LIKE / LOVE + NOUN PHRASE

· I really like your dress.

· I love your new apartment.

· I like the way you play the guitar.

· I love how you can paint such a nice painting.
	

	IT / THAT IS + A/ AN + (REALLY) +  ADJ + NOUN

THEY / THOSE / THESE   ARE + ADJ + NOUN

YOU’RE A / AN (REALLY) +  ADJ + NOUN

· That’s a really nice rug.

· That’s a great-looking car.

· Those are delicious dishes.

· These shoes are super comfortable. Where do you get them?

· You’re a very good dancer!
	

	YOU + VERB + A/ AN +(REALLY)  ADJ + NOUN

· You did a good job!

· You made an impressive speech up there! Congratulation!

YOU + VERB + ADV

· You cooked a really tasty meal!

· You sang that song really well!

· You did the interview very well!

· You cooked the beef perfectly!


	

	S + HAVE + A/ AN +(REALLY)  ADJ + NOUN

· You have a beautiful living room.

· She has lovely eyes.
	

	WHAT + A/ AN + ADJ + NOUN !

· What a beautiful picture!

· What a lovely baby you have!

· What an elegant dress!

· What a great job you have done with this project!
	


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions: 
Question 25, 26, 27

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.
Chủ đề unit 9, 10, 11, 12, 13
Question 28, 29, 30, 31, 32 
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.
Chủ đề unit 9, 10, 11, 12, 13
Question 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
TỰ LUẬN

Give the correct form of the word: 

Question 41, 42, 43

1) Volunteer (v) 

_______________ (n) 
= 

_______________ (adj)
= 

_______________ (adv)
= 

2) Imprison  (v) 
_______________ (n) 
= 

_______________ (n) 
= 

_______________ (n) 
= 

3) Initiate  (v)

=
_______________ (n) 
= 

_______________ (n) 
= 

_______________ (adj)
= 

_______________ (adv)
= 

4) Destroy (v) 

_______________ (n) 
= 

_______________ (adj)
= 

_______________ (adj)
= 

Indestructible (adj)
= 

5) Advantage (n)

_______________ (n) 
= 

_______________ (adj)
= 

_______________ (adj)
= 

_______________ (adj)
= 

_______________ (adv)
= 

6) Socialize (v)

= 

_______________ (n) 
= 

_______________ (adj)
= 

_______________ (adj)
= 

Socially (adv)

= 

7) Depend (on) (v) 

= 

_______________ (n) 
= 

_______________ (n) 
= 

_______________ (adj)
= 

_______________ (adj)
= 

_______________ (adv)
= 

_______________ (adv)
= 

8) Equalize (v) 

=  
_______________ (n) 
= 

_______________ (n) 
= 

_______________ (n) 
= 

_______________ (adj)
= 

_______________ (adj)
= 

_______________ (adv)
= 

_______________ (adv)
= 

9) Civilize (v)

= 

_______________ (n) 
= 

_______________ (adj)
= 

10) Employ (v) 

= 

_______________ (n) 
= 

_______________ (n) 
= 

_______________ (n) 
= 
_______________ (n) 
= 

_______________ (adj)
= 

11) 
Economise (v)
_______________ (n) 
= 

_______________ (n)
= 

_______________ (adj)
= 

_______________ (adj)
= 

_______________ (adv)
= 

12) Finance (v)

= 

_______________ (n) 
= 

_______________ (adj)
=
_______________ (adv)
= 

13) Politics (n)


= 
_______________ (n) 
= 

_______________ (adj)
=
_______________ (adv)
= 

Complete each of the following sentences in such a way that it has the same meaning as the sentence printed before it. Question 44, 45,46, 47, 48
MODAL VERBS & RELATED VERBS:  PRESENT AND FUTURE

Obligation & necessity 

	It is necessary / essential / compulsory + for + O + TO-INFINITIVE 

It is necessary / essential + that + S + V


	S + MUST / HAVE TO  + V 
	= phải


Prohibition 

	S + Be + not + allowed / permitted + + TO-INFINITIVE

S+ be + forbidden + + TO-INFINITIVE


	S + MUST NOT + V 
	Không được


Advisability 

	I advise + O + TO-INFINITIVE

If I were you, I would ….

It might be a good idea + TO-INFINITIVE

It is wrong of + O + TO-INFINITIVE

S + am / is / are wrong + TO-INFINITIVE
	S + HAD BETTER (NOT) + V

S + SHOULD (NOT) + V

S + OUGHT (NOT) TO + V
	= (không) nên


Lack of necessity
	It isn’t necessary for + O + TO-INFINITIVE 

It isn’t  necessary + that + S + V


	S + NEEDN’T  + V 

S + DON’T     HAVE TO + V

      DOESN’T
	= không cần 

= không phải


Possibility

	It is possible / likely that + S + V (present / future)  

Perhaps / Maybe + S + V (present / future)  


	S + MAY / MIGHT / COULD + V 

S + MAY / MIGHT + NOT + V
	= có thể xảy ra


Deduction

	I am sure / certain + that + S + V (present / future)

S + will certainly + Verb  
	S + MUST + V

S + CAN’T / COULDN’T +V 

      
	= chắc chắn

= chắc chắn không




MODAL VERBS & RELATED VERBS:  PAST

Possibility

	It is possible / likely that + S + V (past)  

Perhaps / Maybe + S + V (past)  


	S + MAY / MIGHT / COULD + HAVE + P.P 

S + MAY / MIGHT + NOT + HAVE + P.P
	= có thể xảy ra


Advisability 

	It was wrong / careless of + O + TO-INFINITIVE

S + was/ were  wrong + TO-INFINITIVE

S+ V… , which was wrong

I wish S + had + P.P
	S + SHOULD (NOT) + + HAVE + P.P

S + OUGHT (NOT) TO + + HAVE + P.P
	= lẽ ra (không) nên


Deduction

	I am sure / certain + that + S + V (past)


	S + MUST + + HAVE + P.P

S + CAN’T / COULDN’T ++ HAVE + P.P

      
	= chắc chắn

= chắc chắn không




Lack of necessity

	S+ V (past) ……..,which was not necessary 


	S + NEEDN’T  + + HAVE + P.P

 
	Lẽ ra không cần


Double comparative
	THE  COMPARATIVE              + S + V
	THE  COMPARATIVE             + S + V

	THE + SHORT ADJ / ADV + ER  

THE + MORE + LONG ADI / ADV
	+ S + V
	THE + SHORT ADJ / ADV + ER  

THE + MORE + LONG ADI / ADV
	+ S + V

	THE MORE

THE LESS

THE FEWER 
	NOUN


	
	THE MORE

THE LESS

THE FEWER 
	NOUN


	

	THE MORE / THE LESS 
	
	
	THE MORE / 

THE LESS 
	
	


	If it were not for

Were it not for 

But for 

Without 
	NOUN


	S + would / could + verb

	IF it hadn’t been  for

Had it not been  for 

But for 

Without 
	NOUN


	S + would / could + have + past participle


    Cleft sentences

	IT + BE + NOT UNTIL + N / S + V …….+ THAT + SUBJECT + VERB

	IT + BE + ONLY WHEN + S + V …..+ THAT + SUBJECT + VERB


Combine these pairs of sentences using the word(s) in brackets
Question 49, 50: conditional sentences / time clauses 
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